
2 7969351114 VÕ HUỲNH ANH 11/04/2011 Nữ Kinh

3 6051795372 PHẠM GIA BẢO 02/05/2009 Nam Kinh

4 7969351051 TÔ NGUYÊN BẢO 15/09/2011 Nam Kinh

5 7961576573 TRẦN NGUYỄN GIA BẢO 02/11/2009 Nam Kinh

6 7970050148 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 06/05/2011 Nữ Kinh

7 7969351137 TRẦN NGỌC BẢO CHÂU 27/10/2011 Nữ Kinh

8 7969351102 TRẦN NGUYỄN MINH DŨNG 02/10/2011 Nam Kinh

9 7969351047 NGUYỄN QUÝ ĐẠT 03/08/2010 Nam Kinh

10 7969351045 LƯƠNG GIA HẢO 01/04/2011 Nữ Kinh

11 7969351073 NGUYỄN TRỌNG HẬU 21/09/2011 Nam Kinh

12 7969351107 NGUYỄN VĂN HẬU 16/05/2011 Nam Kinh

13 7970560551 LÊ HOÀNG THÚY HIỀN 21/12/2009 Nữ Kinh

14 7970062811 VÕ HOÀNG HIẾU 12/06/2010 Nam Kinh

15 8961576543 LƯU TRƯỜNG HOÀNG 12/10/2010 Nam Kinh

16 7969351108 NGUYỄN TRẦN NHẬT HÙNG 27/03/2011 Nam Kinh

17 7969351049 LÂM ĐỨC HUY 09/07/2011 Nam Hoa

18 7969585227 ĐẶNG KHANG HƯNG 25/07/2011 Nam Kinh

19 7969351058 NGUYỄN HIẾU KHA 26/04/2011 Nam Kinh

20 7969351101 LIÊU HOÀNG THIÊN KHANG 12/12/2011 Nam Kinh

21 7969351086 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA 09/05/2011 Nam Kinh

22 8369351131 NGUYỄN CHÍ KIÊN 15/11/2011 Nam Kinh

23 7969351093 PHAN TRUNG KIÊN 14/06/2011 Nam Kinh

24 7969351138 LÊ THÚY LOAN 15/08/2011 Nữ Kinh

25 7969351119 NGẠC MINH HOÀNG LONG 18/08/2011 Nam Kinh

26 7969351053 NGUYỄN HỒNG PHI LONG 06/01/2011 Nam Kinh

27 7969351050 HUỲNH HOÀNG NGỌC MAI 26/12/2011 Nữ Kinh

28 7969351059 NGUYỄN THIÊN NGÂN 26/05/2011 Nữ Kinh

29 0169351079 PHAN NGÔ SONG NGÂN 22/11/2011 Nữ Kinh

30 7970062812 DƯƠNG TRỌNG NGHĨA 05/09/2011 Nam Kinh

31 7969351060 ĐỖ HOÀI NGHĨA 17/11/2011 Nam Kinh

32 7969351121 NGUYỄN HỮU NGHĨA 12/10/2011 Nam Kinh

33 7969351061 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 17/04/2011 Nữ Kinh

34 7969351083 NGUYỄN TRẦN NHƯ NGỌC 06/11/2011 Nữ Kinh

35 7970062817 PHẠM DANH BẢO NGỌC 01/03/2011 Nữ Kinh

36 7969351069 VÕ TRỌNG NHÂN 29/01/2011 Nam Kinh

37 7969351043 DƯƠNG THIÊN NHI 28/10/2011 Nữ Kinh

38 7969351136 LÂM ANH NHƯ 19/09/2011 Nữ Kinh

39 7943929306 LA THANH PHONG 05/09/2011 Nam Kinh

40 7969351124 VÕ THANH PHONG 28/07/2011 Nam Kinh

41 7969351064 PHẠM HOÀNG PHÚC 22/06/2011 Nam Kinh

42 7969351054 LẠI NGỌC TRÚC QUỲNH 09/06/2011 Nữ Kinh

43 7961576557 LÊ QUỐC TẤN 06/01/2010 Nam Kinh

44 7924561835 ĐẶNG XUÂN THẢO 16/11/2010 Nữ Kinh

45 7969351044 ĐỒNG TRÍ THIỆN 20/09/2011 Nam Kinh

46 7969351074 TRẦN THANH THỨC 16/11/2011 Nam Kinh

47 7969351072 MAI THANH TRÚC 26/03/2011 Nữ Kinh

48 7969351075 LÊ NGỌC TƯỜNG VY 04/08/2011 Nữ Kinh

49 7969351057 TRƯƠNG NHÃ VY 15/08/2011 Nữ Kinh

50 7970645422 NGUYỄN HUỲNH NHƯ Ý 24/10/2011 Nữ Kinh

51 7969351066 NGUYỄN THỊ MỸ YẾN 23/06/2011 Nữ Kinh
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